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											Mã đề thi 001



Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh:........................

Câu 1: Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ? 
A. Luôn làm theo số đông.
B. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.
C. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.
D. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập.
Câu 2: Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định 
A. quyền tự do của công dân. 			B. trách nhiệm pháp lí.
C. quyền kinh doanh của công dân.		D. nghĩa vụ đóng thuế.
Câu 3: Ý kiến: “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” nói về
1. vai trò của nhân dân.       B. tự quản.        C. sức mạnh của nhân dân.        D. dân chủ.
Câu 4: Nam, nữ kết hôn phải được đăng kí tại
1. gia đình.   B. cơ quan làm việc. 	C. trường học.   D. cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Câu 5: Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động bảo vệ hòa bình?
1. Hợp tác chống chiến tranh khủng bố.
1. Ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.
1. Can thiệp vào công việc  nội bộ của các quốc gia trên thế giới.
1. Tham gia kí tên vào bản thông điệp bảo vệ hòa bình.
Câu 6: Chúng ta cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
    A. Chúng ta cần tự hào về tất cả những việc làm của dân tộc mình.
    B. Chúng ta cần giữ gìn phát huy mọi hoạt động, việc làm của dân tộc từ xa xưa.
    C. Chúng ta cần tiếp nối những truyền thống của dân tộc dù đã lạc hậu.
    D. Chúng ta cần tự hào giữ gìn phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Câu 7: Hành vi nào sau đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?
A. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài.		B. Lịch sự với người nước ngoài.
C. Tổ chức quyên góp, ủng hộ các nước bị thiên tai.	D. Kì thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc.
Câu 8: Anh D yêu chị H say đắm và ngỏ lời cầu hôn, chị H đồng ý kết hôn với anh D nhưng với điều kiện anh D phải mua nhà mới để hai vợ chồng ở riêng và cho chị H đứng tên sở hữu riêng căn nhà đó. Hành vi của chị H đúng hay sai? Vì sao?
A. Đúng vì anh D rất yêu chị H.
B. Sai vì chị H đã cưỡng ép kết hôn.
C. Đúng vì chị H có quyền ra điều kiện khi kết hôn.
D. Sai vì chị H đã yêu sách của cải trong hôn nhân.
Câu 9: Tình hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc khác trên thế giới là
   A. quan hệ anh em với các nước gần gũi.                 
   B. quan hệ bạn bè với các nước láng giềng.
   C. quan hệ bạn bè, thân thiện với các nước.                  
   D. quan hệ bạn bè với các nước phát triển.	
Câu 10: Năng động, sáng tạo là kết quả của sự 
     A. kiên trì.           B. siêng năng, tích cực.	       C. tích lũy.           D. chủ động, đam mê.
Câu 11: Em sẽ ứng xử thế nào khi có sự bất đồng, xích mích với bạn? 
A. Tranh cãi đến cùng để giành phần thắng.
B. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu nhau, giải quyết bất đồng. 
C. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để áp đảo bạn.
D. Nói xấu bạn với mọi người hoặc đe doạ, xúc phạm bạn.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nam nữ không được phép kết hôn
A. giữa anh em cùng cha khác mẹ. 		B. với người nước ngoài.
C. giữa chị em trong phạm vi 4 đời. 		D. với người nước ngoài.
Câu 13: Trường hợp nào sau đây không phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Người mắc bệnh tâm thần cầm dao gây thương tích cho người khác.
B. Người lái xe uống rượu say gây tai nạn làm chết người.
C. Cán bộ cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
D. Công dân dưới 18 tuổi điều khiển xe máy gây tai nạn.
Câu 14: Pháp luật quy định độ tuổi của người lao động ít nhất phải đủ
1. 14 tuổi. 		B. 15 tuổi. 		C. 16 tuổi. 		D. 18 tuổi.
Câu 15: Việc thực hiện dân chủ phải gắn liền với việc đảm bảo tính
A. tự giác.                B. kỉ luật.               C. tự chủ.                     D. tự quản.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, trường hợp bị cấm kết hôn khi người nào đó đang
A. bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. 		B. đã có quyết định li hôn của Tòa án.
C. bị mắc bệnh tâm thần có xác nhận của Tòa án. 	D. đã li hôn ba lần.
Câu 17: Trước những hành vi làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc em cần làm gì?
     A. Lên án ngăn chặn.                                      B. Không quan tâm.
     C. Bỏ qua trước việc làm đó.                          D. Cùng tham gia.
Câu 18: Công ty Y  kí kết hợp đồng lao động với chị H có thời hạn là 5 năm. Sau 2 năm làm việc, chị H kết hôn và có thai. Sau khi nghỉ chế độ thai sản theo đúng quy định, chị H quay lại làm việc thì công ty Y đã hủy bỏ hợp đồng lao động với chị H. Trong trường hợp này công ty Y đã vi phạm thỏa thuận nào trong hợp đồng lao động?
	1. Tiền lương.
	1. Tiền thưởng.
	1. Thời gian làm việc.
	1. Điều kiện làm việc.


Câu 19: Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
1. Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời đại công nghiệp hóa,      hiện đại hóa đất nước.
1. Học môn GDCD, thể dục, lịch sử thì không cần năng động, sáng tạo.
1. Người càng năng động sáng tạo càng có nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách.
1. Năng động sáng tạo giúp con người làm nên thành công.
Câu 20: Quan hệ hữu nghị sẽ tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc trên thế giới
1. phụ thuộc lẫn nhau.                   B. cùng nhau hợp tác và phát triển.
C. tập hợp đồng minh.                    D. tạo thành những phe phái đối đầu nhau.
Câu 21: Nam cho rằng “Truyền thống làng nghề không đáng tự hào”. Nếu là bạn của Nam em sẽ làm gì? 
A. Em đồng tình với ý kiến của bạn.
B. Em phản đối ý kiến của bạn và kêu gọi mọi người tẩy chay bạn.
C. Em giải thích cho bạn hiểu truyền thống làng nghề có từ xa xưa đáng trân trọng, tự hào.
D. Em không quan tâm trước ý kiến của bạn bởi mỗi người đều có ý kiến riêng.
Câu 22: Nhà nước đưa ra mức thuế thấp với một số mặt hàng nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Hạn chế số lượng hàng hóa. 		B. Khuyến cáo người tiêu dùng.
 C. Hạn chế kinh doanh mặt hàng. 		D. Khuyến khích sản xuất, kinh doanh.
Câu 23: Bạn A 17 tuổi có thể tìm việc bằng cách nào dưới đây?
A. Xin vào cơ quan Nhà nước. 		B. Vay tiền ngân hàng để kinh doanh.
C. Nhận hàng gia công về nhà làm.		D. Thành lập công ty riêng.
Câu 24: Việc làm nào sau đây thể hiện sự hợp tác quốc tế để bảo vệ môi trường?
A.  Tham gia hội thảo với các nước trong khu vực tìm ra những biện pháp bảo vệ  rừng.                       
B.  Việt Nam rất chú trọng công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn.
C.  Việt Nam mở rộng hợp tác với nước ngoài để phát triển kinh tế.
D.  Việt Nam có nhiều chính sách thu hút sự đầu tư của nước ngoài.
Câu 25:Đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước, Nhà nước có chính sách
A. kì thị, hạn chế. 				B. khuyến khích, tạo điều kiện.
C. phân biệt, chèn ép. 				D. gây khó khăn về thủ tục và vốn. 
Câu 26: Theo em việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính thiếu dân chủ? 
A. Cô chủ nhiệm giao cho Luân điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến. 
B. Hiền đến trường dự sinh hoạt Chi Đội theo lịch hoạt động. 
C. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy đầu năm học mới, học sinh được thảo luận và thống nhất thực hiện nội quy. 
D. Ông Đình là trưởng xóm, quyết định mỗi gia đình nộp 50.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình gặp khó khăn. 
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, mặt hàng nào dưới đây không được phép kinh doanh?
	1. Thuốc lá.
	1. Thuốc sâu.
	1. Thuốc chữa bệnh.
	1. Thuốc nổ.


Câu 28: Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây?
1. Xây dựng trường học thân thiện cũng là cách để xây dựng ý thức bảo vệ hòa bình.
1. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của toàn nhân loại.
1. Sống thân thiện, chân thành, cởi mở sẽ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, không có chiến tranh.
1. Phải dùng sức mạnh mới giải quyết được những mâu thuẫn cá nhân.
Câu 29: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Chỉ nên hợp tác với các nước có cùng chế độ chính trị.
B. Đấu tranh chống khủng bố không phải là vấn đề riêng của quốc gia nào.
C. Không nhất thiết phải hợp tác với nhiều nước.
D. Chỉ cần hợp tác với các nước trong lĩnh vực kinh tế.
Câu 30: Việc nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị?
  A. Thờ ơ trước nỗi bất hạnh của người khác.                  
  B. Không tham gia các hoạt động nhân đạo.
  C. Quyên góp, ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn.     
  D. Cư xử thô lỗ với người nước ngoài.
Câu 31: Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính năng động, sáng tạo? 
A. Ngồi trong lớp, Dũng thường chú ý nghe thầy cô giảng bài, khi có điều gì không hiểu là Dũng mạnh dạn hỏi ngay. 
    B. Trong giờ học các môn khác, Trinh thường đem bài tập Toán hoặc tiếng Anh ra làm. 
    C. Trong học tập, bao giờ Hải Anh cũng chỉ làm theo những điều thầy cô đã nói. 
    D. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Việt cho rằng mình cần phải làm bất cứ cách nào để tăng thêm thu  nhập. 
Câu 32: Hiện tượng lấy vợ, lấy chồng sớm trước tuổi quy định của pháp luật gọi là
	1. tái hôn.
	1. tảo hôn.
	1. li hôn.
	1. kết hôn.


Câu 33: Khi gặp khó khăn em cần làm gì?
A. Khó quá bỏ qua. 				B. Bảo người khác làm cho.
C. Tìm cách vượt qua. 				D. Bực tức, đổ lỗi.
Câu 34: Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách Nhà nước để
A. chi vào việc riêng của cá nhân.			B. chi tiêu cho những công việc chung.
C. khắc phục hậu quả do các cá nhân làm sai.	D. trả lương lao động trong công ty tư nhân.
Câu 35: Hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm được gọi là
	1. học nghề.
	1. việc làm.
	1. cải tạo.
	1. hướng nghiệp.


Câu 36: Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi
1. xử lí kỉ luật người vi phạm kỉ luật.
1. không kí hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng.
1. tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ.
1. thuê trẻ em 13 tuổi làm việc nặng nhọc, độc hại.
Câu 37: Thuế không có tác dụng
1. thu lợi nhuận. 				B. ổn định thị trường.
C. điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 			D. đảm bảo phát triển kinh tế.
Câu 38: Con vật nào sau đây là biểu tượng của hòa bình?
A. Bồ câu.                       B. Hải âu.                   C. Bồ nông.                     D. Đại bàng.
Câu 39: Luật hôn nhân gia đình hiện hành được ban hành năm nào?
	1. 2009.
	1. 2013.
	1. 2014.
	1. 2017.


Câu 40: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền làm việc của người lao động?
1. Tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng của mình.
1. Tìm việc làm theo trình độ nghề nghiệp của bản thân.
1. Tìm việc làm phù hợp với sức khỏe của mình.
1. Làm việc cho bất kì người sử dụng lao động nào.
		-------Hết--------
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              Cấp độ
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Tự chủ
	1 câu
0,25đ
	
	
	
	1 câu
0,25đ

	Dân chủ và kỉ luật
	2  câu
0,5đ
	
	1 câu
0,25đ
	
	3 câu
0,75đ

	Bảo vệ hòa bình
	3 câu
0,75đ
	
	1 câu
0,25đ
	
	4 câu
 1điểm

	Chủ đề: Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển
	4 câu
 1 điểm

	1 câu
0,25đ
	1 câu
0,25đ
	
	6 câu
 1,5 điểm


	Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	
	
	3 câu
0,75đ
	
	3 câu
0,75đ

	Năng động sáng tạo
	1 câu
0,25đ
	2  câu
0,5đ
	
	1 câu
0,25đ
	4 câu
 1 điểm

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	4 câu
 1 điểm
	1 câu
0,25đ
	
	1 câu
0,25đ
	6 câu
 1,5 điểm


	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	2 câu
0,5đ
	3 câu
0,75đ
	
	
	5 câu
 1,25 điể

	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	2 câu
0,5đ
	2 câu
0,5đ
	
	2 câu
0,5đ
	6 câu
 1,5 điểm


	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của CD
	1 câu
0,25đ
	1 câu
0,25đ
	
	
	2 câu
0,5đ

	
Tổng số 
	
Số câu: 20 
Số điểm: 5
	
Số câu: 10 
Số điểm: 2,5
	
Số câu: 10 
Số điểm: 2,5
	
Số câu:40 
Số điểm:10đ
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Mỗi đáp đúng 0,25 điểm
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